ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: MPH 131
2. Tên học phần: Vật lý - Lý sinh 

3. Số tín chỉ: 3 (2 LT -1TH)

4. Chuyên ngành đào tạo:  Xét nghiệm Y học
5. Năm học: 2017-2018
6. Giảng viên phụ trách:  TS. Nguyễn Xuân Hòa 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

	1. GVC.TS Bùi Văn Thiện
      2. TS Nguyễn Xuân Hoà

      3. TS Đặng Văn Thành

      4. ThS Nguyễn Quang Đông
      5. ThS Vũ Thị Thuý
      6. KTV Trịnh Thị Thu Hiền
      7. KTV Nông Thu Hương
	Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu
Cán bộ cơ hữu


8. Mục tiêu học phần:

Kiến thức:

1. Trình bày được các kiến thức vật lý đại cương liên quan đến các quá  trình y sinh học.
2. Giải thích được bản chất, cơ chế, động lực của các hiện tượng và các hoạt động sống bằng qui luật vật lý.
3. Trình bày được cơ chế tác dụng và ảnh hưởng của các tác nhân vật lý (Điện, từ, ánh sáng, bức xạ, sóng âm...) lên các hoạt động sinh lý của cơ thể sống.     

Kỹ năng:

1. Đo đạc, phân tích, kiểm chứng và đánh giá được các định luật cơ bản của Vật lý; Thực hiện được các thao tác cơ bản của một số kỹ thuật Lý sinh ứng dụng trong Y học.

2. Mô tả được được nguyên lý cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số kỹ thuật Lý sinh y học như: đo ghi dòng điện sinh vật, kích thích điện, X-Quang, CT sanner, MRI, siêu âm, xạ trị, Laser, tia phóng xạ đang được ứng dụng phổ biến trong Chẩn đoán và Điều trị .

Thái độ:

1. Làm quen với phương pháp tư duy của khoa học thực nghiệm, gắn kết kiến thức lý thuyết với thực tiễn nghề nghiệp.

2. Tạo lập thái độ trung thực, nghiêm túc, chính xác trong tư duy khoa học và thao tác chuyên môn.

9. Mô  tả học phần:

Vật lý - Lý sinh là một môn khoa học, sử dụng các kiến thức và quy luật vật lý để làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các quá trình sống; nghiên cứu ảnh hưởng và tác động của các tác nhân vật lý lên cơ thể; nguyên lý cấu tạo và ứng dụng trong các phương pháp kỹ thuật y học hiện đại sử dụng tác nhân vật lý. 

Gồm 3 tín chỉ, trong đó 2 tín chỉ Lý thuyết và 1 tín chỉ thực hành.
10. Phân bố thời gian: 2(2-2-3)/10 tuần + 1/12 tuần 
Số tiết thực dạy lý thuyết cho 1 lớp: 2(2-2-3)/10 tuần 
Số tiết thực dạy thực hành cho 1 lớp: 1/12 tuần
Tổng số giờ thực dạy: 60 giờ

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần

11.1. Điều kiện :

11.2. Yêu cầu : 
- Áp dụng được kiến thức về sai số trong đo đạc, đánh giá một số đại lượng vật lý.

- Thực hiện được một số thao tác cơ bản của một số kỹ thuật Lý sinh trong y học (ghi đo bức xạ, sử dụng máy quang phổ, …)

- Làm sáng tỏ cơ chế quá trình phát âm và quá trình nghe ở người.

- Sử dụng được cân kỹ thuật trong y sinh học. 
12. Nội dung học phần 

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	1
	Chương 1: Cơ học, Sóng âm, siêu âm và ứng dụng

1.Nguồn phát, tính chất của sóng âm, siêu âm

2.Ứng dụng của sóng âm, siêu âm

3.Thính giác và quá trình nghe
	3

	2
	Chư​ơng 2: Nhiệt học và sự biến đổi năng lượng trong hệ thống sống

1.Các khái niệm cơ bản vệ nhiệt học

2.Ứng dụng  nguyên lý 1 nhiệt động học cho hệ thống sống

3.Ứng dụng nguyên lý 2 nhiệt động học cho hệ thống sống,    
	3

	3
	Chư​ơng 3: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

1.Các hiện tư​ợng  vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

2.Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.
	3

	4
	Chư​ơng 3: Lý sinh Tuần hoàn, lý sinh hô hấp

1.Sự vận chuyển của máu trong cơ thể (Lý sinh tuần hoàn) 

2.Sự vận chuyển của khí trong cơ thể 

( Lý sinh hô hấp)
	3

	5
	Chư​ơng 5: Các hiện tư​ợng điện trên cơ thể sống

1.Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

2.Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của cácloại điện thế sinh vật.  

3.Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ

4.Tác dụng của dòng điện lên cơ thể và ứng dụng trong điều trị
	6

	6
	Chư​ơng 6: Tác dụng của ánh sáng lên hệ thống sống

1.Bản chất của ánh sáng

2.Cơ chế tác dụng của ánh sáng

3.Ứng dụng của ánh sáng trong y học

4.Mắt và dụng cụ bổ trợ 
	6

	7
	Chương 7: Bức xạ ion hoá và ứng dụng trong y học

1.Nguồn gốc, tính chất vật lý

2.Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá.

3.Ứng dụng của bức xạ ion hoá trong y sinh học. 

4.An toàn bức xạ.
	6

	
	Tổng cộng giờ lý thuyết
	30

	1
	Sai số. Đo kích thước và xác định thể tích.
	2,5

	2
	Cân khối lượng của một vật trên cân kĩ thuật.
	2,5

	3
	Xác định hệ số hấp thụ tia phóng xạ bằng máy đếm Geiger - Muller.
	2,5

	4
	Sử dụng máy quang phổ để phân tích định tính và định lượng các chất 
	2,5

	5
	Đo sức căng mặt ngoài chất lỏng
	2,5

	6
	Hướng nghe tai người
	2,5

	
	Tổng cộng giờ thực hành/nhóm
	15


13. Phương pháp giảng dạy

- Kết hợp giữa phương pháp truyền thống (Thuyết trình) và phương pháp Dạy-Học tích cực (Phương pháp nêu vấn đề, Case-study, Thảo luận nhóm) 
14. Vật liệu giảng dạy

- Tận dụng tối đa Giáo án  điện tử dạng Website mà Bộ môn đã có và đang hoàn tất (gồm bài giảng cho GV, Dữ liệu tra cứu cho SV và đề cương hướng dẫn ôn tập và các Test trắc nghiệm khách quan…)    

- Tài liệu, giáo trình, SGK
- Thiết bị thí nghiệm, dụng cụ, thiết bị thực hành

- Phương tiện dạy học : hệ thống Projector, Laptop, bảng …
15. Đánh giá : ( áp dụng qui chế học chế tín chỉ)

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài. 

- Kiểm tra giữa kì : trung bình cộng của 6 bài lượng giá thực hành
- Thi kết thúc môn học: 90 phút (Theo ngân hàng câu hỏi đã nộp phòng Khảo thí và ĐBCLGD từ đầu năm học) 

16. Tài liệu học tập, tham khảo

16.1. Tài liệu học tập

- Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Bộ môn Lý- Lý sinh y học (2017), "Bài giảng Vật lý - Lý sinh y học". 

- Tài liệu điện tử: lysinhstudy.tnu.edu.vn
16.2. Tài liệu tham khảo

1. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Y vật lý (2005), "Lý sinh y học", NXB Y học
2. Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Y vật lý (2011), "Vật lý - Lý sinh y học", NXB Y học

3. Nguyễn Thị Kim Ngân (2001), "Giáo trình lý sinh học", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Lê Văn Trọng (2001), "Giáo trình lý sinh học", NXB  Đại học Huế.

         5. Học viện Quân y, Bộ môn Vật lý lý sinh (…), "Giáo trình Vật lý- Lý sinh" 

         6. Nguyễn Minh Tân, Đại học Thái Nguyên (2008), "Vật lý- Lý sinh", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
         7. Bùi Văn Thiện, Nguyễn Quang Đông (2008), "Vật lý đại cương", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
17. Lịch học : 
Phần Lý thuyết 

	Tuần thứ
	Tên
bài học
	Số

tiết
	Giảng viên
	Tài

liệu
	Hình thức học

	1,2
	Chương 1: Cơ học, Sóng âm, siêu âm và ứng dụng

1.Nguồn phát, tính chất của sóng âm, siêu âm

2. Ứng dụng của sóng âm, siêu âm

3. Thính giác và quá trình nghe
	3
	Bùi Văn Thiện
Vũ Thị Thúy 
	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.


	2,3
	Chư​ơng 2: Nhiệt học và sự biến đổi năng lượng trong hệ thống sống

1. Các khái niệm cơ bản vệ nhiệt học

2. Ứng dụng  nguyên lý 1 nhiệt động học cho hệ thống sống

3. Ứng dụng nguyên lý 2 nhiệt động học cho hệ thống sống,    

	3
	Nguyễn Quang Đông

Đặng Văn Thành


	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	3,4
	Chư​ơng 3: Vận chuyển của vật chất trong cơ thể sinh vật

1. Các hiện tư​ợng  vận chuyển vật chất cơ bản trong cơ thể sinh vật.

2. Các cơ chế vận chuyển của vật chất qua màng tế bào.

	3
	BùiVăn Thiện

Nguyễn Quang Đông

	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	5,6
	Chư​ơng 3: Lý sinh Tuần hoàn, lý sinh hô hấp

1. Sự vận chuyển của máu trong cơ thể (Lý sinh tuần hoàn) 

2. Sự vận chuyển của khí trong cơ thể 

(Lý sinh hô hấp)
	3
	Nguyễn Xuân Hoà

Nguyễn Quang Đông
	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	6,7
	Chư​ơng 5: Các hiện tư​ợng điện trên cơ thể sống

1. Điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

2. Lý thuyết ion màng, giải thích cơ chế của cácloại điện thế sinh vật.  

3. Cơ chế dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh đến cơ

4. Tác dụng của dòng điện lên cơ thể và ứng dụng trong điều trị
	6
	Nguyễn Xuân Hòa

Vũ Thị Thúy


	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	7,8
	Thảo luận: vai trò của sóng âm, siêu âm trong y học; ứng dụng các nguyên lý nhiệt động trong ngành dinh dưỡng và ứng dụng của điện từ trường trong chẩn đoán và điều trị?
	
	Nguyễn Xuân Hòa


	
	Chia nhóm thảo luận

	8,9
	Chư​ơng 6: Tác dụng của ánh sáng lên hệ thống sống

1. Bản chất của ánh sáng

2. Cơ chế tác dụng của ánh sáng

3. Ứng dụng của ánh sáng trong y học

4. Mắt và dụng cụ bổ trợ 
	6
	Bùi Văn Thiện

Đặng Văn Thành


	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	9,10
	Chương 7: Bức xạ ion hoá và ứng dụng trong y học

1. Nguồn gốc, tính chất vật lý

2. Hiệu ứng sinh học của bức xạ ion hoá.

3. Ứng dụng của bức xạ ion hoá trong y sinh học. 
4. An toàn bức xạ.
	6
	Nguyễn Xuân Hoà

Nguyễn Quang Đông
	[16.1]

[16.2]


	Nghe thuyết trình.



	11,

12
	Thảo luận: vai trò của ánh sáng trong y sinh học; ảnh hưởng của bức xạ ion hóa lên cơ thể sống và ứng dụng trong y học.
	
	Nguyễn Xuân Hoà
	
	Chia nhóm thảo luận


Phần : Thực hành

	Tuần thứ
	Tuần, bài học
	Số

tiết
	Giảng viên
	Tài 

liệu
	Hình thức học

	1,2
	Sai số. Đo kích thước và xác định thể tích
	2,5
	Bùi Văn Thiện

Vũ Thị Thúy
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành

	3,4
	Cân khối lượng của một vật trên cân kĩ thuật.
	2,5
	Nguyễn Quang Đông

Vũ Thị Thúy
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành

	5,6
	Xác định hệ số hấp thụ tia phóng xạ bằng máy đếm Geiger - Muller.
	2,5
	Nguyễn Xuân Hòa

Nguyễn Quang Đông
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành

	7,8
	Sử dụng máy quang phổ để phân tích định tính và định lượng các chất 
	2,5
	Nguyễn Xuân Hòa 

Đặng Văn Thành
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành

	9,10
	Đo sức căng mặt ngoài chất lỏng
	2,5
	Nguyễn Xuân Hòa

Đặng Văn Thành
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành

	11,12
	Hướng nghe tai người
	2,5
	Nguyễn Xuân Hòa

Vũ Thị Thúy 
	[16.1]

[16.2]
	Thực hành


3

